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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát ATTP mẫu sản phẩm  

tham gia chương trình OCOP (Đợt 02) 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám sát điều kiện đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến, 

kinh doanh hàng hóa các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản theo Quyết định số Quyết định số 62/QĐ-QLCL, ngày 11/9/2023 đã 

tiến hành lấy 09  mẫu sản phẩm OCOP ngành Nông nghiệp quản lý trên địa bàn 

toàn tỉnh để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm 

nghiệm FAO ngày 24 tháng 11 năm 2023, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh thông báo kết quả các mẫu sản phẩm trên có các 

chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm đảm bảo theo Bản tự công bố chất lượng 

sản phẩm và các quy định hiện hành (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo kết 

quả kiểm tra để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT (để B/C) 

- UBND các huyện; Thành phố ; Thị xã; 

- Chi cục trưởng, các P.CCT; 

- Phòng nông nghiệp và PTNTcác huyện;  

Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; 

- Cơ sở được lấy mẫu (08);                                                                                   

- Lưu: VT, CL. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 



Phụ lục:  KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số               /TB-QLCL ngày 05 tháng 12 năm 2023 của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 

Địa điểm lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 
Đơn vị  

Phương pháp 

 phân tích 
Kết quả 

Giới hạn cho 

phép/Tự công 

bố 

1 

Ruốc 

bông 

heo Hoa 

Hào 

RBH-HH 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Hoa, tổ dân phố 

5, thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh. 

(0393 553658) 

 

INS 450 (i) g PO4
-3 

/kg 

05.2-CL4/ST3.126 Ref. 

Application Note 1007 and 

Application update 172  

Dionex (IC-CD) 

0.95 - 

INS 451 (i) g PO4
-3 

/kg 

05.2-CL4/ST3.126 Ref. 

Application Note 1007 and 

Application update 172  

Dionex (IC-CD) 

ND - 

INS 452 (i) g PO4
-3 

/kg 

05.2-CL4/ST3.126 Ref. 

Application Note 1007 and 

Application update 172  

Dionex (IC-CD) 

1.05 - 

Clostridium butuliniums /g ISO/TS 17919:2013 ND - 

Escherichia coli  CFU/g ISO 16649-2: 2001 < 10 5 x 10
1
 

Tổng số VSV hiếu khí CFU/g ISO 4833-1:2013 9.4 x 10
3
 5 x 10

5 

2 

Nhung 

Hươu tán 

bột  

HN01 

Cơ sở kinh 

doanh Nhung 

huơu Hiền 

Ngọc, thôn7, xã 

Sơn Giang, 

Hương Sơn, Hà 

Tĩnh. 

(0976 958400) 

Protein/Đạm % NMKL 6:2023 44.83 - 

Calcium/Canxi % 

NAFI6/H-6.10 

(Ref.AOAC 2013.6) 

(ICP-MS) 

14.65 - 

Phosphorus/Phốt pho % NMKL 57:1994 23.42 - 



3 
Sứa ép 

Thái Long 
S-TL1 Hộ sản xuất sứa 

Trần Thị Long, 

thôn Yên Ngư, 

xã Xuân Yên, 

huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh. 

(0976 232568) 

Lead/Chì (Pb) mg/kg 

05.2-CL4/ST 3.106; Ref. 

AOAC 999.10; AOAC 

2015.1 (ICP-MS) 

0.039 0.2 

Cadmium/Cadimi (Cd) mg/kg CFT-WI03-06 < 0.015 0.05 

4 

Sứa ướp 

muối phèn 

Thái Long 

S-TL2 

Lead/Chì (Pb) mg/kg 

05.2-CL4/ST 3.106; Ref. 

AOAC 999.10; AOAC 

2015.1 (ICP-MS) 

0.082 0.2 

Cadmium/Cadimi (Cd) mg/kg CFT-WI03-06 < 0.015 0.05 

5 

Nước 

mắm Hoa 

Tùng 

 NMHT-01 

Cơ sở chế biến 

nước mắm Hoa 

Tùng, thôn Nam 

Thành, xã Cẩm 

Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh. 

(0973 663907) 

Cadmium/Cadimi (Cd)  mg/l  CFT-W103-06 0.015 1.0 

Thủy Ngân (Hg) mg/l TS-KT-QP-02 ND 0.05 

Total nitrogen/ Nitơ 

tổng  
g/l  TCVN 3705: 1990 34.6 ≥ 30 

Tỷ lệ nitơ axit amin trên 

nitơ tổng 
% 

05.02-CL4/ST 3.47; Ref. 

TCVN 3708-90 
52.9 ≥ 35 

Muối (NaCl) g/l AOAC 937.09-2005 208 ≥ 245 

Escherichia coli  CFU/ml ISO 16649-2:2001 ND
 

- 

Tổng số VSV hiếu khí CFU/ml ISO 4833-1:2013 8.7 x 10
2
 10

4
 



6 

Nước 

mắm Thu 

Hùng 

NMTH-01 

HTX Dịch vụ 

chế biến thủy 

hải sản Thu 

Hùng - Thôn 

Hải Bắc, xã 

Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh. 

(0973 759958) 

Cadmium/Cadimi (Cd)  mg/l  CFT-W103-06 0.015 1.0 

Thủy Ngân (Hg) mg/l TS-KT-QP-02 ND 0.05 

Total nitrogen/ Nitơ 

tổng  
g/l  TCVN 3705: 1990 34.7 ≥ 30 

Tỷ lệ nitơ axit amin trên 

nitơ tổng 
% 

05.02-CL4/ST 3.47; Ref. 

TCVN 3708-90 
58.2 ≥ 35 

Muối (NaCl) g/l AOAC 937.09-2005 240 ≥ 245 

Escherichia coli  CFU/ml ISO 16649-2:2001 ND
 

- 

Tổng số VSV hiếu khí CFU/ml ISO 4833-1:2013 7.3 x 10
2
 10

4
 

7 

Nước 

mắm 

Khoàn 

Minh 

NM-KM 

Cơ sở chế biến 

thủy sản Khoàn 

Minh, thôn Tân 

Thắng, xã Kỳ 

Ninh, thị xã Kỳ 

Anh. 

(0394 573677) 

Cadmium/Cadimi (Cd)  mg/l  CFT-W103-06 0.015 1.0 

Thủy Ngân (Hg) mg/l TS-KT-QP-02 ND 0.05 

Total nitrogen/ Nitơ 

tổng  
g/l  TCVN 3705: 1990 36.4 ≥ 31 

Tỷ lệ nitơ axit amin trên 

nitơ tổng 
% 

05.02-CL4/ST 3.47; Ref. 

TCVN 3708-90 
64.6 ≥ 35 

Muối (NaCl) g/l AOAC 937.09-2005 216 ≥ 245 



Escherichia coli  CFU/ml ISO 16649-2:2001 ND
 

- 

Tổng số VSV hiếu khí CFU/ml ISO 4833-1:2013 7.9 x 10
2
 10

4
 

8 

Cá Mờm 

Đỉnh 

Miện 

CM-ĐM 

HTX Thu mua 

và Chế biến 

thủy hải sản Kỳ 

Phú, thôn Phú 

Hải,  xã Kỳ Phú, 

huyện Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh. 

(0977 923189) 

 

Cadmium/Cadimi (Cd) mg/kg CFT-WI03-06 0.015 0.05 

Mercury/Thủy Ngân (Hg) mg/kg TS-KT-QP-02 ND 0.5 

Tro không tan trong HCL % 

05.2-CL4/ST 3.17; Ref. 

TCVN 7765: 2007 

(ISO763:2003); TCVN 

9474:2012; Gafta 13:0 2023 

0.06 ≤ 1.5 

Hoạt độ nước ở 25
o
C - 

TCVN 8130-2009 (ISO 

21087-2004)/ Phương pháp 

đo áp suất - Pressure 

measurement method. 

0.541 

(t
o
: 25.01

o
C) 

≤ 0.75 

Nito bazo bay hơi mg N/100g 

TCVN 9215:2012;  

Chapter III EUROPEAN 

commission decision 

2074/2005 (05/12/2005); 

05.2-CL4/ST 3.3. 

31.3 
≤ 350 mg/kg 

(35mg/100g) 

9 
Mực khô 

Bích Lan 
M-BL 

Cơ sở kinh 

doanh Thuỷ sản 

Bích Lan, Khu 

công nghiệp 

Thạch Kim, 

huyện Lộc Hà, 

Hà Tĩnh. 

(0984 639790) 

Cadmium/Cadimi (Cd) mg/kg CFT-WI03-06 < 0.015 0.05 

Mercury/Thủy Ngân (Hg) mg/kg TS-KT-QP-02 ND 0.5 

Nito bazo bay hơi mg N/100g 

TCVN 9215:2012;  

Chapter III EUROPEAN 

commission decision 

2074/2005 (05/12/2005); 

05.2-CL4/ST 3.3. 

34.7 
≤ 350 mg/kg 

(35mg/100g) 

Ghi chú:    - ND:  Không phát hiện 


		2023-12-05T11:09:58+0700


		2023-12-05T13:49:37+0700


		2023-12-05T13:49:44+0700




